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A Các cơ sở có giường bệnh 20
I Đơn vị thuộc Sở Y tế 14
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh I Tuyến tỉnh Chuyên sâu 22001

2 Bệnh viện Bãi Cháy I Tuyến tỉnh Chuyên sâu 22002

3 Bệnh viện Y, Dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh II Tuyến tỉnh Cơ bản 22046

4 Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh II Tuyến tỉnh Chuyên sâu 22150

5 Bệnh viện Phổi Quảng Ninh II Tuyến tỉnh Cơ bản 22044

6 Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần II Tuyến tỉnh Cơ bản 22041

7 Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng II Tuyến tỉnh Cơ bản 22045

8 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả II Tuyến huyện Cơ bản 22095

9 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả II Tuyến huyện Cơ bản 22007

10 Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái II Tuyến huyện
Tạm xếp cấp

Cơ bản
22027

11 Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên II Tuyến huyện
Tạm xếp cấp

Cơ bản
22022

12 Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn III Tuyến huyện
Tạm xếp cấp

Cơ bản
22021

13 Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều II Tuyến huyện
Tạm xếp cấp

Cơ bản
22015

14 Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên II Tuyến huyện
Tạm xếp cấp

Cơ bản
22017

II
Đơn vị có giường bệnh thuộc UBND tỉnh, Ngành, Tư
nhân

6

1 Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí I Tuyến tỉnh Chuyên sâu 22030
2 Bệnh viện Than - khoáng sản

2.1 Bệnh viện Than - Khoáng sản cơ sở 2 III Tuyến huyện
Tạm xếp cấp

Cơ bản
22042

3 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long III Tuyến huyện Cơ bản 22370

4
Bệnh viện mắt Quốc tế Việt-Nga Hạ Long (Không đăng
ký khám, chữa bệnh ban đầu)

III Tuyến huyện Cơ bản 22371

5
Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hạ Long (Không đăng ký khám,
chữa bệnh ban đầu)

III Tuyến huyện Cơ bản 22175

6 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hà Nội - Quảng Ninh III
Tạm xếp cấp

Cơ bản
22811

B Cơ sở không có giường bệnh và Bệnh xá 13
I Đơn vị thuộc Sở Y tế 1

1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh (01
Phòng khám đa khoa)

III Tuyến tỉnh Ban đầu 22149

II Đơn vị không thuộc Sở Y tế 12
1 Bệnh xá Công an tỉnh IV Tuyến huyện Cơ bản 0
2 Bệnh viện Than - khoáng sản
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2.2 Phòng khám đa khoa khu vực Vàng Danh III Tuyến huyện Ban đầu 22043

3
Chi nhánh phòng khám đa khoa Thiên Tân - Công ty 
TNHH TM & DVYT Thiên Tân

III Tuyến huyện Ban đầu 22661

4
Phòng khám đa khoa Vân Đồn - Công ty TNHH Dịch vụ 
y tế Vân Đồn

III Tuyến huyện Ban đầu 22410

5
Phòng khám đa khoa Quốc tế Toàn Tâm - Công ty CP 
DV Y tế chăm sóc sức khỏe Toàn Tâm (Không đăng ký 
KCB BHYT ban đầu)

III Tuyến huyện Ban đầu 22929

6
Phòng khám đa khoa Kinh Bắc - Công ty TNHH Phòng 
khám đa khoa Kinh Bắc

III Tuyến huyện Ban đầu 22876

Phòng khám Y học cổ truyền thuộc Phòng khám đa khoa 
Kinh Bắc - Công ty TNHH phòng khám đa khoa Kinh 
Bắc (Không đăng ký KCB BHYT ban đầu)

III Ban đầu 22931

7
Phòng khám đa khoa chất lượng cao Nam Việt - Công ty 
cổ phần đầu tư y tế Quảng Ninh

III Tuyến huyện Ban đầu 22921

8
Phòng khám đa khoa Hoàng Anh - Công ty TNHH chăm 
sóc sức khỏe Hoàng Anh

III Tuyến huyện Ban đầu 22401

9
Phòng khám đa khoa tư nhân Cẩm Phả- Công ty TNHH 
Thiên Phúc

III Tuyến huyện Ban đầu 22406

10
Phòng khám đa khoa 68 - Công ty TNHH 1TV dịch vụ 
khám chữa bệnh 268

III Tuyến huyện Ban đầu 22678

11 Phòng khám đa khoa Quốc tế The Medcare Quảng Ninh III Tuyến huyện Ban đầu 22887

12
Phòng khám đa khoa Hồng Quảng - Công ty cổ phần Y 
tế Hồng Quảng

III Ban đầu 22797

C Trạm y tế thuộc các cơ quan, doanh nghiệp 33
1 Trạm Y tế Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin IV Tuyến xã Ban đầu 22167

2
Trạm y tế Công ty TNHH 1 thành viên đóng tàu Hạ 
Long

IV Tuyến xã Ban đầu 22035

3 Trạm y tế Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin IV Tuyến xã Ban đầu 22108
4 Trạm y tế Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin IV Tuyến xã Ban đầu 22105
5 Trạm y tế Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả IV Tuyến xã Ban đầu 22038
6 Trạm y tế Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin IV Tuyến xã Ban đầu 22168
7 Trạm y tế Công ty Cổ phần chế tạo máy - Vinacomin IV Tuyến xã Ban đầu 22101
8 Trạm y tế Công ty than Quang Hanh - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22146
9 Trạm y tế Công ty cổ phần địa chất mỏ - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22147

10
Trạm y tế Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - 
TKV

IV Tuyến xã Ban đầu 22144

11 Trạm Y tế Công ty than Hạ Long - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22165
12 Trạm y tế Công ty cổ phần giám định - Vinacomin IV Tuyến xã Ban đầu 22170
13 Trạm y tế Công ty than Dương Huy - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22123
14 Trạm y tế Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long IV Tuyến xã Ban đầu 22051
15 Trạm y tế Công ty than Hòn Gai - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22137
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16
Trạm y tế Công ty cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - 
TKV

IV Tuyến xã Ban đầu 22135

17 Trạm y tế Công ty tuyển than Cửa Ông - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22129

18
Trạm y tế Công ty cổ phần than Mông Dương - 
Vinacomin

IV Tuyến xã Ban đầu 22110

19 Trạm y tế Công ty than Khe Chàm - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22121
20 Trạm y tế Công ty than Nam Mẫu - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22096

21
Trạm y tế Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt 
Nam

IV Tuyến xã Ban đầu 22111

22
Trạm y tế Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - 
Vinacomin

IV Tuyến xã Ban đầu 22124

23 Trạm y tế Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin IV Tuyến xã Ban đầu 22369

24 Trạm y tế Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin IV Tuyến xã Ban đầu 22047
25 Trạm y tế Công ty than Uông Bí - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22116
26 Trạm y tế Công ty xây lắp mỏ - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22097

27
Trạm y tế Công ty TNHH Một thành viên công nghiệp 
hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO

IV Tuyến xã Ban đầu 22181

28 Trạm y tế Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22126
29 Trạm y tế Công ty than Thống Nhất - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22109

30 Trạm y tế Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh IV Tuyến xã Ban đầu 22037

31 Trạm y tế Công ty nhiệt điện Uông Bí IV Tuyến xã Ban đầu 22036
32 Trạm y tế Công ty than Mạo Khê - TKV IV Tuyến xã Ban đầu 22120

33
Trạm Y tế Việt Thuận - Công ty TNHH Vận tải Việt 
Thuận

IV Tuyến xã Ban đầu 22989

C Trạm y tế thuộc các cơ quan, doanh nghiệp 55

1 Trạm Y tế phường Tuần Châu Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22058

2 Trạm Y tế phường Việt Hưng Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22318

3 Trạm Y tế phường Bãi Cháy Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22321

4 Trạm Y tế phường Hà Tu Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22160

5 Trạm Y tế phường Hà Lầm Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22087

6 Trạm Y tế phường Cao Xanh Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22179

7 Trạm Y tế phường Hồng Gai Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22324

8 Trạm Y tế phường Hạ Long Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22325

9 Trạm Y tế phường Hoành Bồ Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22220

10 Trạm Y tế xã Quảng La Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22074

11 Trạm Y tế xã Thống Nhất Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22072

12 Trạm Y tế phường Mông Dương Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22010

13 Trạm Y tế phường Quang Hanh Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22008

14 Trạm Y tế phường Cẩm Phả Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22128
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15 Trạm Y tế phường Cửa Ông Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22009

16 Trạm Y tế xã Hải Hoà Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22248

17 Trạm Y tế phường Yên Tử Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22202

18 Trạm Y tế phường Vàng Danh Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22014

19 Trạm y tế phường Uông Bí Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22317

20 Trạm Y tế phường Móng Cái 1 Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22256

21 Trạm Y tế phường Móng Cái 2 Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22260

22 Trạm Y tế phường Móng Cái 3 Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22257

23 Trạm Y tế xã Hải Sơn Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22261

24 Trạm Y tế xã Hải Ninh Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22082

25 Trạm Y tế xã Vĩnh Thực Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22263

26 Trạm Y tế phường An Sinh Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22049

27 Trạm Y tế phường Đông Triều Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22194

28 Trạm Y tế phường Bình Khê Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22198

29 Trạm Y tế phường Mạo Khê Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22191

30 Trạm Y tế phường Hoàng Quế Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22050

31 Trạm Y tế phường Đông Mai Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22282

32 Trạm Y tế phường Hiệp Hòa Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22292

33 Trạm Y tế phường Quảng Yên Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22304

34 Trạm Y tế phường Hà An Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22284

35 Trạm Y tế phường Phong Cốc Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22288

36 Trạm Y tế phường Liên Hoà Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22289

37 Trạm Y tế xã Lương Minh Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22075

38 Trạm Y tế xã Kỳ Thượng Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22077

39 Trạm Y tế xã Ba Chẽ Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22079

40 Trạm y tế xã Hoành Mô Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22951

41 Trạm Y tế xã Lục Hồn Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22092

42 Trạm Y tế xã Bình Liêu Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22280

43 Trạm Y tế xã Cái Chiên Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22219

44 Trạm Y tế xã Quảng Hà Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22300

45 Trạm Y tế xã Đường Hoa Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22205

46 Trạm Y tế xã Quảng Đức Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22215

47 Trạm Y tế xã Tiên Yên Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22236
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48 Trạm Y tế xã Điền Xá Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22234

49 Trạm Y tế Đông Ngũ Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22083

50 Trạm Y tế xã Hải Lạng Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22237

51 Trạm Y tế xã Đầm Hà Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22099

52 Trạm Y tế xã Quảng Tân Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22272

53 Trạm Y tế đặc khu Cô Tô Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22278

54 Trạm Y tế Cái Bầu Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22141

55 Trạm Y tế Vân Hải Hạng IV Tuyến xã Ban đầu 22066

Tổng: 121
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